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PHIẾU TỰ KIỂM TRA
THI HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Thời kỳ kiểm tra: từ 01/1/2022 đến ngày 31/12/2022)

I. Thông tin chung về đơn vị
1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội
2. Địa chỉ: Số 267, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Số tài khoản: 3180201021982 
Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Thanh Trì
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hồng Hải
Chức vụ: Hiệu trưởng
2.1. Trụ sở chính: xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.7300.1588; E-mail: cdyhanoi1@gmail.com 
-  Website: cdykhoahn.edu.vn
2.2. Địa điểm đào tạo: Số 267 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.7300.1588
- E-mail: cdyhn1@gmail.com
2.3.Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tư thục
3. Quyết định thành lập số 998 QĐ-LĐTBXH ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Tương binh và Xã hội cho phép thành lập trường Cao đẳng Y Hà Nội I trên cơ sở từ trường Trung cấp Y Hà Nôi.
4. Quyết định đổi tên: số 800/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên thành trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội.
5. Tổng số cán bộ, nhà giáo, người lao động: 96 người.
Trong đó : 
- Nhà giáo cơ hữu: 46 người, cán bộ kiêm nhiệm giảng dạy 13 người, nhà giáo thỉnh giảng: 33)
- Cán bộ quản lý: 13 người
- Người lao động khác: 4 người.
6. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
a) Hội đồng quản trị:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệu vụ chuyên môn ( đối với cán bộ kiêm nhiêm)
	Ghi chú

	1
	Vũ Đức Khôi
	Chủ tịch
	Bí thư chi bộ
	

	2
	Phùng Đức Giang
	Phó chủ tịch
	
	

	3
	Tống Thị Sự
	Thư ký
	
	

	4
	Từ Văn Hùng
	Ủy viên
	
	

	5
	Nguyễn Văn Thêm
	Ủy viên
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Ủy viên
	
	

	7
	Tống LiNa
	Ủy viên
	
	


b) Ban Giám hiệu gồm:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Quyết định bổ nhiệm
	Trình độ chuyên môn
	CCSP/CCHN
/CCNVQLGD

	1
	Nguyễn Hồng Hải
	1961
	Hiệu trưởng
	Số 1483/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH
	Bác sĩ chuyên khoa II
	CCSP, CCHN, CCNVQLGD

	2
	Tống Thị Sự
	1977
	Phó hiệu trưởng
	Số 128/QĐ-CĐYHNI ngày 12/9/2019 của Chủ tịch HĐQT
	Thạc sĩ Quản lý giáo dục
	CCNVSP, CCNVQLGD

	3
	Nguyễn Đình Bình
	1956
	Phó hiệu trưởng
	Số 80/QĐ-CĐYHNI ngày 30/8/2020 của Chủ tịch HĐQT
	Bác sĩ đa khoa
	CCSP, CCHN


c) Các hội đồng tư vấn: 
· Có thành lập:   . Quyết định số 50/QĐ-CĐYKHN ngày 01/8/2022 của Hiệu trường trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc thành lập Hội đồng sư phạm Nhà trường năm học 2022 – 2023.
d) Phó hiệu trưởng phụ trách: không có
đ) Số phòng, gồm : 05 
e) Số khoa, tổ bộ môn: 06 
g) Số Trung tâm, gồm:  01 
h) Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, gồm: không có
7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 25/5/2017; số 96/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 05/10/2021, số 96a/2021 GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 20/12/2021.
a) Tổng số 14 ngành nghề đào tạo trong đó:
- Trình độ cao đẳng: 09 ngành gồm: Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuât phục hồi chức năng, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật Bản.
- Trình độ trung cấp: 01 ngành Y sỹ đa khoa
- Trình độ sơ cấp: 06 nghề gồm: Kỹ thuật răng hàm mặt, Kỹ thuật phục hình răng, Xoa bóp bấm huyệt, Chăm sóc người cao tuổi, Chăm sóc da, Trang điểm chuyên nghiệp.
b) Địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ bổ sung hoat động giáo dục nghề nghiệp gồm:
· Trụ sở chính: 
- Số địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính: 01
8. Địa điểm đào tạo chưa đươc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoat động/ bổ sung hoat động giáo dục nghề nghiệp:
a) Có: 
- Số địa điểm đào tạo, gồm: 
- Đã lâp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động: 
- Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN: 
b) Không có: 
II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Hội đồng quản trị 
a) Đã thành lập: ; Quyết định số 40/QĐ-TCGDNN ngày 21/9/2021 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc thành lập Hội đồng quản trị trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội.
b) Chưa thành lập:  . Lý do
2. Quy chế tổ chức hoạt động
a) Đã ban hành: . Quyết định số 05b/QĐ-CĐYKHN ngày 10/02/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.
b) Chưa ban hành: . Lý do
3. Về công tác tuyển sinh
3.1. Việc lập và triển kai kế hoạt tuyển sinh
· Có xây dựng: . Văn bản số 03/KHTS -CĐYKHN ngày 13/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm 2022.
· Không xây dựng: . Lý do
3.2. Về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh
· Có đăng ký: . Văn bản số 01/BC-CĐYKHN ngày 10/01/2022 về việc đăng ký chỉ tiêu năm 2022
· Không đăng ký: . Lý do
3.3. Thành lập hội đồng tuyển sinh
· Có thành lập: . Quyết định số 03/QĐ-CĐYKHN ngày 12/01/2022 về việc thành lâp Hội đồng tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề năm 2022.
· Không thành lập: . Lý do
3.4. Thông báo tuyển sinh:
· Có ban hành: . Thông báo số 01/TBTS-CĐYKHN ngày 13/01/2022 về việc Thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2022 của trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội.
· Không ban hành . Lý do
3.5. Phê duyệt kết quả tuyển sinh
- Có phê duyệt: . Quyết định số 15/QĐTS-CĐYKHN ngày 15/04/2022 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp, cao đẳng năm 2022 - đợt 1, quyết định số 48/QĐTS-CĐYKHN ngày 10/08/2022 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp, cao đẳng năm 2022 – đợt 2, quyết định số 60/QĐTS-CĐYKHN ngày 30/12/2022 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp, cao đẳng năm 2022 – đợt 3.
· Không phê duyệt . Lý do
3.6. Về hồ sơ tuyển sinh của người học trình độ cao đẳng, trung cấp:
· Có đủ hồ sơ của người hoc: 
· Không có đủ hồ sơ của người học: . Lý do
3.7. Kết quả tuyển sinh
a) Kết quả tuyển sinh so với quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Tổng số 635 người học (trình đô cao đẳng 206 sinh viên, trình độ trung cấp 147 học sinh, trình độ sơ cấp 77 học sinh, đào tạo dưới 3 tháng 205 học viên).
· Số ngành ngành nghề tuyển sinh đạt từ 51/% đến 109% : 09 ngành, nghề (05 ngành trình độ cao đẳng, 01 ngành trình độ trung cấp; 02 nghề trình độ đào tạo dưới 3 tháng, 01 nghề trình độ sơ cấp).
· Số ngành nghề tuyển sinh đạt từ 0,1% đến dưới 20%: 09 ngành, nghề (04 ngành trình độ cao đẳng, 05 nghề trình độ sơ cấp)
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN: . Lý do
+ Chưa lâp hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN: . Lý do
3.8. Ngành, nghề tuyển sinh:
a) Tuyển sinh đúng ngành, nghề đươc cấp: 
b) Tuyển sinh không đúng ngành nghề đươc cấp: . Không có
3.9. Về đối tương tuyển sinh học trình độ trung cấp: 
a) Tốt nghiệp trung học cơ sở: 0/0 người học trình độ trung cấp chiếp 0%.
b) Tốt nghiệp trung học phổ thông :147 người học trình độ trung cấp chiếm 100%
4. Công tác đào tạo
4.1. Quy mô đào tạo
Tổng số 1.067 người học (tuyển mới trong kỳ báo cáo  635 người học, số người học trước kỳ báo cáo chuyển sang : 432 người học ) Trong đó trình độ cao đẳng: 353 sinh viên, trình độ trung cấp: 374 học sinh, trình độ sơ cấp 88 học sinh, dưới 3 tháng 252 học viên.
4.2. Địa điểm đào tạo
a) Đạo tạo đúng địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiêp: 
· Trình độ cao đẳng: số lớp: 14 lớp; số người đi hoc: 353 người
· Trình độ trung cấp: số lớp: 12 lớp; số người đi học 374 người
· Trình độ sơ cấp: số lớp 04 lớp, số người đi học 88 người
· Trình độ dưới 3 tháng: 9 lớp, số người đi học 252 người
b) Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiêp: . Không có
4.3. Quy mô lớp học lý thuyết trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp, trình độ dưới 3 tháng:
a) Lớp học lý thuyết:
-  Số lớp học lý thuyết có từ 36 người trở lên: 0/40 (trình độ cao đẳng 0 lớp, trình độ trung cấp 0 lớp, trình độ sơ cấp 0 lớp, dưới 3 tháng 0 lớp)
- Số lớp học lý thuyết có từ 35 người trở xuống 39/39 (trình độ cao đẳng 14 lớp, trình độ trung cấp 12, trình độ sơ cấp 4 lớp, dưới 3 tháng 9 lớp).
b) Lớp học thực hành:
- Số lớp học thực hành có từ 19 người trở lên 20/50 lớp (trình độ cao đẳng 3 lớp, trình độ trung cấp 5 lớp, trình độ sơ cấp 3 lớp, dưới 3 tháng 9 lớp).
- Số lớp học thực hành có từ 18 người trở xuống 30/50 lớp (trình độ cao đẳng 17 lớp, trình độ trung cấp 12 lớp, trình độ sơ cấp 1 lớp, dưới 3 tháng 0 lớp).
4.4. Về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.
a) Đào tạo liên thông trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp: không có
b) Đào tạo liên thông trình độ trung cấp để được cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trung cấp: không có
c) Đào tạo liên thông trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng: không có
d) Đào tạo liên thông để được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai: không có
4.5. Về liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo: không có
4.6. Số người học thôi học, bỏ học
Tổng số:  41 người, trong đó:
· Trình độ cao đẳng:  23 người ( chiếm 6,5%) 
· Trình độ trung cấp: 15 người ( chiếm 5%)
· Trình độ sơ cấp :  03 người ( chiếm 4%) 
· Đào tạo dưới 3 tháng :     0 người ( chiếm 0% )
4.7. Kết quả kiểm tra, thi, xét công nhân tốt nghiệp cho người học: 
Tổng số:  262 người, trong đó:
· Trình độ cao đẳng: 0 sinh viên
· Trình độ trung cấp: 75 học sinh 
· Trình độ sơ cấp : 0 học sinh 
· Đào tạo dưới 3 tháng : 187 học sinh
4.8. Việc tổ chức đào tạo các ngành, nghề thuộc khối sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tao khối ngành sức khỏe.
a) Hợp đồng nguyên tắc thực hành với các cơ sở y tế
- Đã ký:  
- Số cơ sở ký hợp đồng thực hành: 06, gồm: Bệnh viện đa khoa Vân Đình, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam.
- Chưa ký: . Lý do
b) Chương trình đào tạo thực hành:
- Đã ban hành:  gồm:
Quyết định số 42/QĐ-CĐYKHN ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo thực hành nghề Kỹ thuật Răng hàm mặt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 47b/QĐ-CĐYKHN ngày 27/6/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo thực hành ngành Y sĩ đa khoa, trình độ trung cấp.
Quyết định số 60/QĐ-CĐYKHN ngày 26/9/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo thực hành ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 65/QĐ-CĐYKHN ngày 05/10/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo thực hành ngành Dược, trình độ cao đẳng.
- Chưa ban hành: . Lý do
c) Kế hoạch đào tạo thực hành
- Đã ban hành:  gồm: Kế hoạch thực hành các lớp Y sĩ đa khoa trình độ trung cấp, Kế hoạch thực hành các lớp Điều dưỡng, Dược trình độ cao đẳng, Kế hoạch thực hành các lớp Kỹ thuật Răng hàm mặt trình độ sơ cấp.
- Chưa ban hành: . Lý do
d) Hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện 50% thời lượng chương trình thực hành:
- Đã ký với các cơ sở thực hành, gồm:
- Chưa ký với cơ sở đạo tạo thực hành nào: . Lý do
5. Công tác quản lý cấp văn bằng, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo.
5.1. Về in ấn phê duyệt, báo cáo mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp với cơ quan có thẩm quyền:
· Đã in mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp:   
· Chưa in mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: 
· Đã phê duyệt mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: . Quyết định số 02/QĐ-CĐYKHN ngày 05/01/2022 về việc phê duyệt Phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp.
· Chưa phê duyệt mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: 
· Đã báo cáo mẫu phôi với cơ quan có thẩm quyền: . Văn bản số 01/CV-CĐYKHN ngày 06/01/2022.
· Chưa báo cáo với cơ quan nào : . Lý do
5.2. Số văn bằng tốt nghiệp đã cấp cho người học: 
Tổng số:  262 người, trong đó:
· Trình độ cao đẳng: 0 sinh viên
· Trình độ trung cấp: 75 học sinh 
· Trình độ sơ cấp : 0 học sinh 
· Đào tạo dưới 3 tháng : 187 học sinh
6. Đội ngũ nhà giáo
6.1. Số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo
a) Về số lượng:
Tổng số nhà giáo 92. Trong đó nhà giáo cơ hữu: 41/92 người, cán bộ quản lý kiêm nhiệm giảng dạy 18/92 người, nhà giáo thỉnh giảng 33/92 người.
b) Về chất lượng:
+ Đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 92/92 người (tỷ lệ 100%)
+ Không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn: 0/0 người (tỷ lệ 0%)
+ Đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm 75/92 người (tỷ lệ 81,5%)
+ Không đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm 17/92 người (tỷ lệ 18,4%)
+ Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ 38/92 người ( tỷ lệ 41,3%)
+ Không đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ 54/92 người (tỷ lệ 58,7%)
+ Đạt chuẩn về trình độ tin học 45/92 người (tỷ lệ 49%)
+ Không đạt chuẩn về trình độ tin học: 47/92 người ( tỷ lệ 51%)
+ Không đạt chuẩn về kỹ năng nghề:  38/67 người ( tỷ lệ 57%)
+ Đạt chuẩn về kỹ năng nghề: 29/67 người ( tỷ lệ 43%)
6.2. Tỷ lệ học sinh sinh viên giáo viên, giảng viên
· Số ngành, nghề bảo đảm tỷ lệ 25 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên: 18/18.
· Số ngành, nghề vượt tỷ lệ 25 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên : 0/18 ngành, nghề.
6.3. Việc đánh giá xếp loại nhà giáo
- Số nhà giáo đạt chuẩn: 59/59 người ( chiếm  100%. Trong đó:
- Loại C: 6/59 người ( chiếm 10,2 %)
- Loại B:  40/59 người ( chiếm 67,8 %)
- Loại A : 13/59 người ( chiếm 22 %)
- Số nhà giáo không đạt chuẩn: 0/59 người ( tỷ lệ 0%)
6.4. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho đội ngũ nhà giáo của nhà trường.
a) Đã xây dựng: . Văn bản số 29a/KH-CĐYKHN ngày 30/8/2022 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc nhắc nhở bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề.
b) Chưa xây dựng: . Lý do
7. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo
7.1. Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp:
a) Thành lập ban chủ nhiệm, tổ biên soạn
- Đã thành lập: . Văn bản số:
Quyết định số 201/QĐ-CĐYHN ngày 25/11/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban soạn thảo chương trình đào tạo ngành Y sĩ đa khoa, trình độ trung cấp.
Quyết định số 137/QĐ-CĐYHN ngày 24/09/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban soạn thảo chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 136/QĐ-CĐYHN ngày 24/09/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban soạn thảo chương trình đào tạo ngành Dược, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 138/QĐ-CĐYHN ngày 24/09/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban soạn thảo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 41b/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo Tiếng Nhật Bản, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 41c/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo Tiếng Trung Quốc, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 41d/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo Tiếng Anh, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 41e/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo Tiếng Hàn Quốc, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 56/QĐ-CĐYHN ngày 18/11/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 57/QĐ-CĐYHN ngày 18/11/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, trình độ cao đẳng.
- Không thành lập:  . Lý do 
b) Thành lập hội đồng thẩm định
- Đã thành lập: . Quyết định số
Quyết định số 221/QĐ-CĐYHN ngày 28/12/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Y sĩ đa khoa, trình độ trung cấp.
Quyết định số 142/QĐ-CĐYHN ngày 01/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 141/QĐ-CĐYHN ngày 01/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Dược, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 143/QĐ-CĐYHN ngày 01/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 50a/QĐ-CĐYHN ngày 16/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Tiếng Nhật Bản, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 50b/QĐ-CĐYHN ngày 16/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Tiếng Trung Quốc, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 50c/QĐ-CĐYHN ngày 16/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Tiếng Anh, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 50d/QĐ-CĐYHN ngày 16/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Tiếng Hàn Quốc, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 83/QĐ-CĐYHN ngày 31/12/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 84/QĐ-CĐYHN ngày 31/12/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Kỹ thuật phục hồi chức năng, trình độ cao đẳng.
- Không thành lập: . Lý do 
c) Ban hành chương trình đào tạo
- Đã ban hành chương trình đào tạo: . Quyết định số
Quyết định số 03/QĐ-CĐYHN ngày 10/01/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Y sĩ đa khoa, trình độ trung cấp.
Quyết định số 147/QĐ-CĐYHN ngày 03/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 146/QĐ-CĐYHN ngày 03/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Dược, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 148/QĐ-CĐYHN ngày 03/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 52/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Tiếng Nhật Bản, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 53/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Tiếng Trung Quốc, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 54/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 55/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 01/QĐ-CĐYHN ngày 05/01/2022 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 02/QĐ-CĐYHN ngày 05/01/2022 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, trình độ cao đẳng.
- Số chương trình đào tạo đã ban hành: 10 chương trình
+ Trình độ cao đẳng: 09 chương trình
+ Trình độ trung cấp: 01 chương trình
- Không ban hành: . Lý do 
7.2. Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp:
a) Tự xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
- Thành lập ban tổ biên soạn
+ Đã thành lập: . Văn bản số:
Quyết định số 139/QĐ-CĐYHN ngày 24/09/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 15/QĐ-CĐYHN ngày 03/02/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Chăm sóc người cao tuổi, trình độ đào tạo sơ cấp.
Quyết định số 35a/QĐ-CĐYHN ngày 19/06/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Răng hàm mặt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 35b/QĐ-CĐYHN ngày 19/06/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hình răng, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 114a/QĐ-CĐYHN ngày 12/10/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Chăm sóc da, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 114b/QĐ-CĐYHN ngày 12/10/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Trang điểm chuyên nghiệp, trình độ sơ cấp.
+ Không thành lập:  . Lý do 
- Thành lập hội đồng thẩm định:
+ Đã thành lập: . Quyết định số:
Quyết định số 144/QĐ-CĐYHN ngày 01/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 34/QĐ-CĐYHN ngày 15/03/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Chăm sóc người cao tuổi, trình độ đào tạo sơ cấp.
Quyết định số 39a/QĐ-CĐYHN ngày 02/08/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Răng hàm mặt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 39b/QĐ-CĐYHN ngày 02/08/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hình răng, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 123a/QĐ-CĐYHN ngày 05/12/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Chăm sóc da, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 123b/QĐ-CĐYHN ngày 05/12/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Trang điểm chuyên nghiệp, trình độ sơ cấp.
+ Không thành lập: . Lý do 
- Ban hành chương trình đào tạo
+ Đã ban hành chương trình đào tạo: . Quyết định số:
Quyết định số 149/QĐ-CĐYHN ngày 03/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 40a/QĐ-CĐYHN ngày 11/04/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Chăm sóc người cao tuổi, trình độ đào tạo sơ cấp.
Quyết định số 40/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Răng hàm mặt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 40a/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hình răng, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 126/QĐ-CĐYHN ngày 25/12/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I ban hành chương trình đào tạo nghề Chăm sóc da, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 127/QĐ-CĐYHN ngày 25/12/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I ban hành chương trình đào tạo nghề Trang điểm chuyên nghiệp, trình độ sơ cấp.
+ Số chương trình đào tạo đã ban hành: 06 chương trình
b) Sử dụng chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành: Không sử dụng
7.3. Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đào tạo dưới 3 tháng
a) Tự xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình
- Thành lập ban tổ biên soạn: 
+ Đã thành lập: . Quyết định số:
Quyết định số 41/QĐ-CĐYHN ngày 25/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 41/QĐ-CĐYHN ngày 25/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Phục Xoa bóp bấm huyệt, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 05/QĐ-CĐYHN ngày 10/02/2022 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo nghề Chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ sau sinh, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
+ Không thành lập:  . Lý do 
- Thành lập hội đồng thẩm định:
+ Đã thành lập: . Quyết định số:
Quyết định số 44/QĐ-CĐYHN ngày 15/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 44/QĐ-CĐYHN ngày 15/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 10/QĐ-CĐYHN ngày 25/02/2022 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo nghề Chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ sau sinh, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
- Ban hành chương trình đào tạo
+ Đã ban hành chương trình đào tạo: . Quyết định số:
Quyết định số 51/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 51/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 11/QĐ-CĐYHN ngày 28/02/2022 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ sau sinh, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
c) Sử dụng chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành: Không sử dụng
7.4. Xây dựng giáo trình đào tạo 
7.4.1. Tự xây dựng giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp: 
- Thành lập Tổ biên soạn
+ Đã thành lập: . Quyết định số:
Quyết định số 151/QĐ-CĐYHN ngày 03/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ biên soạn giáo trình ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 150/QĐ-CĐYHN ngày 03/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ biên soạn giáo trình ngành Dược, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 152/QĐ-CĐYHN ngày 03/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ biên soạn giáo trình ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 07/QĐ-CĐYHN ngày 13/01/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ biên soạn giáo trình ngành Y sĩ đa khoa, trình độ trung cấp.
+ Không thành lập:  . Lý do 
- Thành lập Hội đồng thẩm định:
+ Đã thành lập: . Quyết định số:
Quyết định số 155/QĐ-CĐYHN ngày 12/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập hội đồng thẩm định giáo trình ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 154/QĐ-CĐYHN ngày 12/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập hội đồng thẩm định giáo trình ngành Dược, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 154/QĐ-CĐYHN ngày 12/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập hội đồng thẩm định giáo trình ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 18/QĐ-CĐYHN ngày 26/02/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập hội đồng thẩm định giáo trình ngành Y sĩ đa khoa, trình độ trung cấp.
+ Không thành lập:  . Lý do 
-  Ban hành quyết định áp dụng giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: . Quyết định số:
Quyết định số 23/QĐ-CĐYHN ngày 05/03/2020 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội phê duyệt giáo trình ngành Y sĩ đa khoa, trình độ trung cấp.
Quyết định số 159/QĐ-CĐYHN ngày 14/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội phê duyệt giáo trình ngành Điều dưỡng, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 158/QĐ-CĐYHN ngày 14/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội phê duyệt giáo trình ngành Dược, trình độ cao đẳng.
Quyết định số 160/QĐ-CĐYHN ngày 14/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội phê duyệt giáo trình ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng.
7.4.2. Sử dụng chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành: Không sử dụng
7.4.3. Giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp
a) Tự xây dựng giáo trình đào tạo 
- Thành lập tổ biên soạn
+ Đã thành lập: . Quyết định số:
Quyết định số 139/QĐ-CĐYHN ngày 24/09/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội thành lập Tổ biên soạn giáo trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 35a/QĐ-CĐYHN ngày 19/06/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Tổ biên soạn giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật Răng hàm mặt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 35b/QĐ-CĐYHN ngày 19/06/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Tổ biên soạn giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hình răng, trình độ sơ cấp.
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: . Quyết định số:
Quyết định số 157/QĐ-CĐYHN ngày 12/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 39a/QĐ-CĐYHN ngày 02/08/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật Răng hàm mặt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 39b/QĐ-CĐYHN ngày 02/08/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội I thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hình răng, trình độ sơ cấp.
-  Ban hành quyết định áp dụng giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: . Quyết định số:
Quyết định số 161/QĐ-CĐYHN ngày 14/10/2019 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành giáo trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 40b/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật Răng hàm mặt, trình độ sơ cấp.
Quyết định số 40c/QĐ-CĐYHN ngày 15/09/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành giáo trình đào tạo nghề Kỹ thuật Phục hình răng, trình độ sơ cấp.
b) Sử dụng chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành: Không sử dụng
7.4.4. Giáo trình, tài liệu giảng dạy dưới 3 tháng 
- Ban hành quyết định áp dụng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
+ Đã ban hành: . Quyết định số:
Quyết định số 51a/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 51a/QĐ-CĐYHN ngày 25/10/2021 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Xoa bóp bấm huyệt, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
Quyết định số 11a/QĐ-CĐYHN ngày 28/02/2022 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành chương trình đào tạo nghề Chăm sóc trẻ sơ sinh và phụ nữ sau sinh, trình độ đào tạo dưới 3 tháng.
- Số giáo trình, tài liệu giảng dạy đã áp dụng: 03 nghề 
8. Công tác giáo vụ:
8.1. Việc quản lý sử dụng đúng hệ thống biểu mẫu, sỏ sách quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp
a) Về sử dụng biểu mẫu sổ sách, sổ sách quản lý đào tạo
- Sử dụng đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 30/50 loại
- Sử dụng không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 15/50 loại
- Không sử dụng biểu mẫu sổ sách quản lý đào tạo: 5/50 loại
b) Về ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 35/50 loại
- Ghi chép không đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 15/50 loại
- Không ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/50 loại
c) Lưu trữ biểu mẫu sổ sách quản lý đào tạo
- Lưu trữ bản giấy in: 
- Lưu trữ bằng phai mềm điện tử: 
 - Kết hợp cả hai hình thức trên: 
8.2. Việc quản lý sử dụng hệ thống biểu mẫu , sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp: Thực hiện đầy đủ
8.3. Việc quản lý sử dụng hệ thống biểu mẫu , sổ sách quản lý đào tạo trình độ dưới 3 tháng: Thực hiện đầy đủ 
9. Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
9.1. Cơ sở vật chất chung
a) Tổng diện tích đất tối thiểu toàn trường: 
	TTT
	Tên công trình
	Số lượng
	Tổng diện tích (m2)
	Ghi chú

	I
	Phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ
	13
	1.156
	

	II
	Các công trình xây dựng phục vụ hoạt động để phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
	
	2.350
	

	1
	Phòng hội trường
	01
	200
	

	3
	Ký túc xá
	01
	1.200
	

	5
	Nhà để xe
	01
	950
	

	III
	Phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm
	
	6.064
	Nhà trường bố trí 02 ca học/ngày

	1
	Phòng học lý thuyết
	38
	2.900
	

	2
	Phòng, xưởng thực hành, thực tập
	25
	3.164
	

	
	TỔNG
	82
	9.570
	


b) Khu vực Hiệu bộ và khu hành chính: 1.156 m2 số người làm việc 22 người , (Ban giám hiệu 3 người, 19 người bộ phận quản lý các phòng (Diện tích bình quân 55,4 m2)
c) Các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành thực tập: 6.066 m2/ 2 ca/ ngày
· Bảo đảm diện tích tối thiểu 5,5 m2 / cho học, theo quy định Hi
· Không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định :  
d) Thư viện:
- Có thư viện: 
- Không có: . 
đ) Khu giáo dục thể chất:
- Có:  
- Không có: . 
e) Khu ký túc xá học sinh sinh viên:
- Có: . Diện tích 1.200 m2 . Quy mô 300 học sinh
· Không có :  
g) Phòng y tế: 
- Có: . Diện tích 35m2, số cán bộ y tế 2 người
· Không có: 
h) Các công trình dịch vụ khác: 1.288m2
9.2. về thiết bị, dụng cụ đào tạo
a) Số ngành nghề có đủ  thiết bị dụng cụ đào tạo: 18/19 ngành nghề
· Tên ngành nghề trình độ đào tạo: 
+ Bậc đào tạo cao đẳng: Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung.
+ Bậc đào tạo trung cấp: Y sĩ đa khoa.
+ Bậc đào tạo sơ cấp: Kỹ thuật Răng hàm mặt, Kỹ thuật phục hình răng, Điều dưỡng người cao tuổi, Xoa bóp bấm huyệt, Chăm sóc da, Trang điểm chuyên nghiệp; 
+ Bậc đào tạo dưới 3 tháng: Xoa bóp bấm huyệt, Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, Chăm sóc mẹ và bé.
b) Số ngành nghề không đủ dụng cụ đào tạo 1/19 ngành/ nghề
· Tên ngành nghề, trình độ đào tạo: Cao đẳng hình ảnh y học
· Giải pháp khắc phục: nhà trường xây dựng kế học mua sắm và phối hợi với phòng khám, bệnh viện trong qua trình đào tạo.
10. Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo: 
a) Chế độ làm việc của nhà giáo: 
· Đã xây dựng quy chế làm việc : 
· Chưa xây dựng quy chế làm việc: 
· Bố trí nhà giáo giảng dạy thêm giờ: 
· Không bố trí: 
· Số nhà giáo dạy thêm không quá 200 giờ/ năm: 07 người
· Số nhà giáo dạy thêm quá 200 giờ/ năm: 0 người
b) Chính sách, chế độ
· Tiền lương và tiền công
· + Hình thức trả lương : Tiền mặt 
+ Mức tiền lương, tiền công cao nhất: 19.000.000đ/tháng
+ Mức tiền lương tiền công trung bình: 8,500.000đ/ tháng 
+ Mức tiền lương tiền công thấp nhất: 8.000.000đ/ tháng 
· Các khoản phụ cấp
· Phụ cấp đứng lớp: 
· Phụ cấp thâm niên: 
· Phụ cấp lưu động:
· Phụ cấp nặng nhọc độc hại:
· Phụ cấp đặc thù:
· Phụ cấp khác: : xăng xe, ăn trưa
11. Việc xây dựng, ban hành các quy chế triển khai luật giáo dục nghề nghiệp:
a) Quy chế tổ chức hoạt động:
· Đã ban hành : . Quyết định số 05/QĐ-CĐYKHN ngày 10/02/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động.
· Chưa ban hành: . Lý do;
b) Ban hành quy chế tuyển sinh: 
· Trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp
· Đã ban hành:  Quyết định số 01/QĐ-CĐYKHN ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp.
· Chưa ban hành :  . Lý do 
c) Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
· Đã ban hành: . Quyết định số 37/QĐ-CĐYKHN ngày 20/05/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trình đô trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
· Chưa ban hành: . Lý do 
d) Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ sơ cấp:
· Đã ban hành:  Quyết định số 76/QĐ-CĐYKHN ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc  ban hành quy chế đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên.
· Chưa ban hành: . Lý do 
e) Quy chế in ấn quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiêp
· Đã ban hành: Quyết định số 01/QĐ-CĐYKHN ngày 05/01/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ.
· Chưa ban hành: . Lý do 
g) Quy chế công tác học sinh sinh viên:
· Đã ban hành:   Quyết định số129/QĐ-CĐYHN ngày 28/12/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành quy chế  quản lý học sinh, sinh viên. 
· Chưa ban hành: . Lý do
h) Quy chế đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.
· Đã ban hành: 
· Chưa ban hành: . Lý do: Không có
i) Quy chế liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo:
· Đã ban hành: 
· Chưa ban hành: . Lý do: Không có
k) Quy định về quản lý hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo đang thực hiện theo thông tư số 23:
· Đã ban hành: . Quyết định số 47/QĐ-CĐYKHN ngày 25/07/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội  về việc ban hành Biểu mẫu hồ sơ, sổ sách trong đào tạo. 
i) Các quy định khác nhà trường đã ban hành:
Quyết định số 79/QĐ-CĐYKHN ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp.
	Quyết định số 07/QĐ-CĐYKHN ngày 15/02/2022 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội  về việc thu học phí các hệ đào tạo năm 2022.
	Quyết định số 82/QĐ-CĐYKHN ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Nội quy trường học.
	Quyết định số 77/QĐ-CĐYKHN ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường.
	Quyết định số 77/QĐ-CĐYKHN ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội về việc ban hành Quy chế văn hóa ứng xử trong Nhà trường.
Quyết định số 50/QĐ-CĐYKHN ngày 01/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ban hành quy định về tổ chức dạy học tích hợp trong chương trình đào tạo chính quy.
12. Việc thực hiện công khai các nội dng liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định:
a) Mục tiêu đào tao, chương trình đào tạo:
· Đã công khai: 
· Hình thức công khai
+ Website:  công khai trên web
+ Niêm yết bảng tin: 
+ Thông báo hôi nghị: 
+ Hình thức khác: 
+ Chưa công khai: . Lý do 
b) Mức học phí, miễn giảm học phí:
- Đã công khai: 
- Hình thức công khai
+ Website:  công khai trên web
+ Niêm yết bảng tin: 
+ Thông báo hôi nghị: 
+ Hình thức khác: 
+ Chưa công khai: . Lý do 
c) Kết quả kiểm định chất lương đào tạo:
- Đã công khai: 
· Hình thức công khai:
+ Website: 
+ Niêm yết bảng tin: 
+ Thông báo hôi nghị: 
+ Hình thức khác: 
Chưa công khai: . Lý do 
d) Hệ thống văn bằng ,chứng chỉ tốt nghiệp
· Đã công khai : 
· Hình thức công khai
+ Website: công khai trên web
+ Niêm yết bảng tin: 
+ Thông báo hôi nghị: 
+ Hình thức khác: 
+ Chưa công khai: . Lý do
d) Vị trí việc làm sau tốt nghiêp
Đã công khai: 
· Hình thức công khai:
+ Website:  công khai trên web
+ Niêm yết bảng tin: 
+ Thông báo hôi nghị:  
+ Hình thức khác: 
+ Chưa công khai: . Lý do 
e) Các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo:
· Đã công khai: 
· Hình thức công khai
+ Website:  công khai trên web
+ Niêm yết bảng tin: 
+ Thông báo hôi nghị: O
+ Hình thức khác: 
+ Chưa công khai: . Lý do
g) Các quy định quy chế đã ban hành
· Đã công khai: 
· Hình thức công khai
+ Website:  công khai trên web
+ Niêm yết bảng tin: 
+ Thông báo hội nghị: 
[bookmark: _GoBack]+ Hình thức khác: 
+ Chưa công khai: . Lý do
III. Kiến nghị đề xuất
Trân trọng báo cáo./
	Nơi nhận:
- Tổng cục GDNN (để b/c);
- T.Tr HĐQT (để b/c)
- Lưu VT
	 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
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